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BẢNG BÁO GIÁ ĐỒNG HỒ HÌNH TRÒN LỚN 

 

Bên Bán: CÔNG TY TNHH SURYLE VIỆT NAM 

Địa chỉ: 56/59 TÂN THỚI NHẤT 17, TTN, QUẬN 12, HCM 

Website: www.vati.vn 

Số điện thoại: 0933 777 341 

Ngày gửi: 

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách Hàng đối với các sản phẩm 

đồng hồ treo tường của CÔNG TY TNHH SURYLE VIỆT NAM. 

Phúc đáp yêu cầu của Quý Khách Hàng, chúng tôi xin hân hạnh gửi đến Quý Khách 

Hàng Bảng chào giá sỉ các mẫu đồng hồ tham khao rnhư sau: 

S

T

T 

Mã 

hàng 
Hình ảnh sản phẩm Mô tả chi tiết Sỉ 1000 

duoi 
1000 

1 F19 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

59x33x7cm 

Mặt kính:  

30x20cm 

Trọng lượng:  

1400g 

139 162 

https://vati.vn/
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2 F20 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

54x33x7cm 

Mặt kính:  

30x15cm 

Trọng lượng:  

1500g 

139 165 

3 F22 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

75x40x10cm 

Mặt kính:  

40x25cm 

Trọng lượng:  

1500g 

159 191 

4 F25 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

75x40x10cm 

Mặt kính:  

25x25cm 

Trọng lượng:  

1800g 

159 191 

https://vati.vn/
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5 F35 

 

Màu: 

Nâu 

Kích thước: 

60x55x8cm 

Mặt số: 

25x25cm 

Trọng lượng:  

1800g 

149 171 

 

6 
F36 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

70x30x10cm 

Mặt số: 

20x17cm 

Trọng lượng:  

1800g 

169 197 

7 F02 

 

Màu sắc: 

Nâu giả gỗ 

Kích thước: 

36x30x3cm 

Mặt số: 

15x15cm 

Trọng lượng: 

500g 

69 91 

https://vati.vn/
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8 S104 

 

Màu sắc:  

Đen, Nâu nhám 

Kích thước: 

40x35x5cm 

Mặt số:  

20x20cm 

Trọng lượng: 

800g 

89 108 

9 F05 

 

Màu sắc:  

Nâu gỗ 

Kích thước: 

43x30x6cm 

Mặt số:  

14x14cm 

Trọng lượng:  

700g 

89 106 

10 F7 

 

Màu sắc: 

Nâu giả gỗ 

Kích thước: 

45x45x5cm 

Mặt số: 

25x25cm 

Trọng lượng: 

2000g 

139 162 

https://vati.vn/
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11 F08 

 

Màu sắc: 

Nâu giả gỗ 

Kích thước: 

54x43x5cm 

Mặt số: 

20x20cm 

Trọng lượng: 

1000g 

119 143 

12 F10 

 

Màu sắc:  

Nâu đỏ 

Kích thước: 

40x35x5cm 

Mặt số: 

20x20cm 

Trọng lượng:  

800g 

79 89 

13 F010 

 

Màu sắc:  

Nâu 

Kích thước: 

41x34x5cm 

Mặt số:  

20x20cm 

Trọng lượng:  

800g 

69 87 

https://vati.vn/
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14 S105 

 

Màu sắc:  

Đen 

Kích thước: 

39x34x7cm 

Mặt số:  

29x29cm 

Trọng lượng:  

900g 

99 121 

15 S106 

 

Màu sắc: 

 Nâu, Đen nhám 

Kích thước: 

32x32x5cm 

Mặt số:  

30x30cm 

Trọng lượng:  

1000g 

119 143 

16 F66 

 

Màu sắc:  

Nâu + mặt số đen 

Kích thước: 

60x30x5cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng: 

2000g 

109 132 

https://vati.vn/
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17 F67 

 

Màu sắc:  

Nâu + mặt số nổi 

Kích thước: 

60x30x5cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng: 

2000g 

115 138 

18 F9 

 

Màu sắc:  

Đen nhám 

Kích thước: 

23x23x5cm 

Mặt số:  

18x18cm 

Trọng lượng: 

500g 

69 82 

19 S107 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

20x20x5cm 

Mặt số:  

15x15cm 

Trọng lượng: 

500g 

69 76 

https://vati.vn/
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20 S108 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

22x22x2cm 

Mặt số:  

18x18cm 

Trọng lượng:  

500g 

49 65 

21 S2 

 

Màu sắc: 

Nhiều màu 

 Kích thước: 

22x22x2cm 

Mặt số:  

21x21cm 

Trọng lượng:  

500g 

 

59 76 

22 S12 

 

Màu sắc:  

Vàng, Đen nhám 

Kích thước: 

30x30x4cm 

Mặt số:  

20x20cm 

Trọng lượng:  

600g 

79 92 

https://vati.vn/
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23 S82 

 

Màu sắc:  

Nâu giả gỗ 

Kích thước: 

55x26x7cm 

Mặt số:  

19x19cm 

Trọng lượng:  

2100g 

109 132 

24 F012 

 

Màu sắc:  

Nâu giả gỗ 

Kích thước: 

40x30x7cm 

Mặt số:  

20x20cm 

Trọng lượng:  

2100g 

129 145 

25 F37 

 

Màu sắc: 

Trắng + mặt số nổi 

Kích thước: 

44x44x5cm 

Mặt số: 

 37x37cm 

Trọng lượng: 

 1800g 

194 217 

https://vati.vn/
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26 F39 

 

Màu sắc: 

Trắng + mặt số đen 

Kích thước: 

40x40x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1400g 

149 171 

27 F40 

 

 

 

 

 

Màu sắc: 

Trắng, Đen + mặt số 

nổi 

Kích thước: 

38x38x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1400g 

 

169 184 

https://vati.vn/
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28 F38 

 

Màu sắc: 

Trắng + mặt số đen 

Kích thước: 

45x45x5cm 

Mặt số: 

35x35cm 

Trọng lượng: 

1400g 

169 20 

29 F46 

 

Màu sắc: 

Nâu đỏ + mặt số đen 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

28x28cm 

Trọng lượng: 

1000g 

 

89 204 

30 F47 

 

Màu sắc: 

Nâu đỏ + mặt số nổi 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

28x28cm 

Trọng lượng: 

1000g 

 

94 89 

https://vati.vn/
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31 F52 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

28x28cm 

Trọng lượng: 

1000g 

 

79 102 

32 F58 

 

 

 

Màu sắc: 

Đen 

Kích thước: 

43.5x43x5cm 

Mặt số: 

40x40cm 

Trọng lượng: 

2500g 

 

92 115 

https://vati.vn/
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33 F62 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

29x29cm 

Trọng lượng: 

900g 

207 230 

34 S20 

 

Màu sắc: 

Nâu gỗ 

Kích thước: 

45x45x5cm 

Mặt số: 

35x35cm 

Trọng lượng: 

1700g 

98 97 

35 S35 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

5x35x4cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1000g 

89 169 

https://vati.vn/
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36 S36 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

5x35x4cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1000g 

89 104 

37 S46 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

42x42x5cm 

Mặt kính: 

34x34cm 

Trọng lượng: 

1600g 

87 110 

38 S54 

 

Màu sắc: 

Nâu 

Kích thước: 

40x40x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1800g 

146 169 

https://vati.vn/
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39 S64 

 

Màu sắc: 

Đen 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

29x29cm 

Trọng lượng: 

1000g 

139 174 

40 S68 

 

Màu sắc: 

Nhiều màu 

Kích thước: 

32x32x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1400g 

99 123 

41 S69 

 

Màu sắc: 

Nâu đỏ, Xanh lá 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1500g 

78 101 

https://vati.vn/
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42 S74 

 

Màu sắc: 

Nhiều màu 

Kích thước: 

36x36x5cm 

Mặt số: 

32x32cm 

Trọng lượng: 

1200g 

113 137 

43 HD63 

 

Màu sắc: 

Nhiều màu 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1000g 

96 119 

44 HD242 

 

Màu sắc: 

Nhiều màu 

Kích thước: 

34x34x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

900g 

100 123 

https://vati.vn/
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45 S66 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

44x44x5cm 

Mặt số: 

40x40cm 

Trọng lượng: 

2000g 

113 136 

46 S75 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

28x28cm 

Trọng lượng: 

1000g 

114 181 

47 S62 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

29x29cm 

Trọng lượng: 

1000g 

98 121 

https://vati.vn/
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48 HD243 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

34x34x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

900g 

107 130 

49 HD65 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1000g 

120 143 

50 S79 

 

Màu sắc: 

Vàng 

Kích thước: 

35x35x5cm 

Mặt số: 

30x30cm 

Trọng lượng: 

1000g 

113 136 

https://vati.vn/
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51 D4 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

30x30x3cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng:  

800g 

79 121 

52 F65 

 

Màu sắc:  

Nâu 

Kích thước: 

30x30x2cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng:  

800g 

69 87 

53 S6 

 

Màu sắc:  

Vàng 

Kích thước: 

30x30x4cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng:  

900g 

79 89 

https://vati.vn/
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54 S8 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

30x30x4cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng:  

800g 

79 96 

55 S9 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

30x30x4cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng:  

800g 

69 85 

56 S37 

 

Màu sắc:  

Vàng 

Kích thước: 

25x25x5cm 

Mặt kính:  

23x23cm 

Trọng lượng:  

1400g 

79 80 

https://vati.vn/
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57 S65 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

30x30x5cm 

Mặt số:  

27x27cm 

Trọng lượng:  

700g 

89 110 

58 F4 

 

Màu sắc: 

 Nâu + mặt số nổi 

Kích thước: 

33x33x5cm 

Mặt số:  

28x26cm 

Trọng lượng:  

1000g 

79 92 

59 F6 

 

Màu sắc:  

Nâu + mặt số đen 

Kích thước: 

33x32x4cm 

Mặt số:  

28x26cm 

Trọng lượng:  

1000g 

89 104 

https://vati.vn/
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60 F71 

 

Màu sắc:  

Nâu 

Kích thước: 

29.5x29.5x3cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng 

1000g 

89 105 

61 F72 

 

Màu sắc:  

Nâu 

Kích thước: 

29.5x29.5x3cm 

Mặt số:  

26x26cm 

Trọng lượng: 

1000g 

89 97 

62 S5 

 

Màu sắc: 

Nhiều màu 

 Kích thước: 

27x24x3cm 

Mặt số:  

20x20cm 

Trọng lượng:  

700g 

107 130 

https://vati.vn/
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63 F56 

 

Màu sắc:  

Đen 

Kích thước: 

59x45.5x5cm 

Mặt số:  

50x35cm 

Trọng lượng:  

2500g 

 

61 84 

64 F55 

 

 

Màu sắc:  

Đen, Trắng 

Kích thước: 

59x45.5x5cm 

Mặt số:  

50x35cm 

Trọng lượng:  

2500g 

 

272 295 

https://vati.vn/
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65 F41 

 

Màu sắc:  

Đen + mặt số nổi 

Kích thước: 

50x40x5cm 

Mặt số:  

40x35cm 

Trọng lượng: 

2000g 

285 308 

66 F57 

 

Màu sắc: 

Trắng, Đen  

Kích thước: 

48x39x5cm 

Mặt số:  

40x35cm 

Trọng lượng:  

2500g 

 

181 204 

https://vati.vn/
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67 F59 

 

Màu sắc:  

Đen + mặt số đen 

Kích thước: 

37x29x5cm 

Mặt số:  

32x25cm 

Trọng lượng:  

1100g 

207 230 

68 F60 

 

Màu sắc: 

Đen + mặt số nổi 

Kích thước: 

37x29x5cm 

Mặt số: 

32x25cm 

Trọng lượng: 

1100g 

107 130 

69 F63 

 

Màu sắc: 

Nâu, xanh + mặt số 

đen 

Kích thước: 

48x48x5cm 

Mặt số: 

43x36cm 

Trọng lượng: 

2000g 

113 137 

https://vati.vn/
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70 F64 

 

Màu sắc: 

Nâu + mặt số vàng 

Kích thước: 

48x48x5cm 

Mặt số: 

43x36cm 

Trọng lượng: 

2000g 

178 201 

71 S73 

 

Màu sắc:  

Đen 

Kích thước: 

35x26x5cm 

Mặt số:  

28x24cm 

Trọng lượng:  

1000g 

204 227 

72 S45 

 

Màu sắc: 

 Đen 

Kích thước: 

45x35x5cm 

Mặt kính:  

35x30cm 

Trọng lượng:  

1500g 

100 123 

https://vati.vn/
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73 S67 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

45x35x5cm 

Mặt số:  

35x30cm 

Trọng lượng:  

1400g 

159 182 

74 S70 

 

Màu sắc:  

Nhiều màu 

Kích thước: 

38x30x5cm 

Mặt số:  

35x29cm 

Trọng lượng:  

1400g 

152 175 

 

Lưu ý: 

1. Sản phẩm mới 100% và được bảo hành 3 tháng (đối với máy Đài Loan) và 5 NĂM (đối 

với máy TỐT ) kể từ ngày giao hàng thành công. 

2. Đơn giá trên chỉ là giá tham khảo, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể dựa theo số lượng, quy 

cách và khoảng cách. 

3. Đơn giá chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí giao hàng, in ấn. 

4. Điều kiện thanh toán: Tạm ứng 50% , còn lại 50% thanh toán khi giao hàng. 

5. Quy định đổi trả hàng: Hàng hóa được đổi trả trong vòng 7 ngày trong trường hợp bể, 

vỡ và lỗi máy 

6. Quy định giữ hàng: Hàng hóa được lưu kho trong vòng 3-7 ngày tính từ khi nhận được 

https://vati.vn/
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tiền cọc, sau thời gian quy định, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng và không hoàn trả lại tiền đã 

tạm ứng. 

7. Thời gian giao hàng: Trong vòng 10 ngày tính từ ngày nhận được tiền tạm ứng. 

8. Hàng hóa được giao miễn phí trong nội thành ( không bao gồm việc bốc dỡ sản phẩm). 

9. Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày gửi bảng báo giá. Sau thời hạn này 

giá sẽ được hai bên xác nhận lại. 

 

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG 

ĐẾN CÔNG TY CHÚNG TÔI! 

 

https://vati.vn/

